
STT Tên học phần (Tiếng Việt)
Mã học 

phần
Số TC

HP 
công 
nhận

HP bổ 
sung

Ghi 
chú

I Khối kiến thức giáo dục đại cương 28 17 11

I.1  Lý luận chính trị 11 2 9

1 Triết học Mác - Lê nin LTML2101 3 H

2 Kinh tế chính trị Mac - Lê nin LTML2102 2 H

3 Chủ nghĩa xã hôi khoa học LCML2103 2 C

4 Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam LCLS2105 2 H

5 Tư tưởng Hồ Chí Minh LCTT2104 2 H

I.2  Khoa học xã hội 4 4 0

5 Kỹ năng mềm KTQU2151 2 C

6 Pháp luật đại cương LTPL2101 2 C

I.3 Ngoại ngữ 8 6 2

7 Tiếng Anh 1 NNTA2101 3 C

8 Tiếng Anh 2 NNTA2102 3 C

9 Tiếng Anh 3 NNTA2103 2 H

I.4 Khoa học tự nhiên – Tin học 5 5 0

10 Toán cao cấp KDTO2108 3 C

11 Tin học đại cương CTKH2151 2 C

I.5 Giáo dục thể chất 5 3 2

Giáo dục thể chất 1, 2, 5 3 C

Giáo dục thể chất 3,4 2 H

I.6 Giáo dục quốc phòng-An ninh 8 4 4

Giáo dục quốc phòng-An ninh 1,3 4 C

Giáo dục quốc phòng-An ninh 2,4 4 H

II. Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp 105 36 69

II.1 Kiến thức cơ sở ngành 25 20 5

12 Kinh tế vi mô KTKH2301 3 H

13 Kinh tế vĩ mô KTKH2302 3 C

14 Kinh tế tài nguyên và môi trường KTTM2301 2 C

15 Nguyên lý thống kê kinh tế KTPT2301 2 C

16 Nguyên lý kế toán KTKE2501 3 C
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17
Phương pháp nghiên cứu trong quản lý và kinh 
doanh

KTPT2302 2 H

18 Điểm đến du lịch KTDL2401 3 C

19 Quản trị học MNT101 3 C

20 Marketing căn bản BMA202 2 C

21 Tài chính - Tiền tệ KTTC2304 2 C

II.2 Kiến thức ngành 68 16 52

22 Tổng quan du lịch OVT101 3 C

23 Quản lý nhà nước về du lịch SMT202 2 C

24 Quản trị doanh nghiệp du lịch KTDL2404 3 H

25 Quản trị nguồn nhân lực HRM203 3 H

26 Quản trị sự kiện ETM203 3 H

27 Quản trị xuất nhập cảnh và lưu trú MIR202 3 H

28 Quản trị chất lượng du lịch TQM203 2 C

29 Marketing du lịch TMG202 3 C

30 Quản trị lễ tân FOM203 2 H

31 Thương mại điện tử KTQU2506 2 H

32 Tâm lý khách hàng du lịch PGT203 3 H

33 Văn hóa ẩm thực FOC102 3 H

34 Đạo đức nghề du lịch KTDL2512 2 H

35 Du lịch bền vững STT202 3 H

36 Kế toán tài chính FACT203 2 C

37 Quản trị điểm đến du lịch KTDL2514 2 H

38 Quản trị tác nghiệp doanh nghiệp lữ hành OMT203 3 H

39 Kỹ năng phát triển nghề du lịch KTQU2586 2 H

40
Thiết kế và Quản lý điều hành chương trình du 
lịch

KTDL2517 3 H

41 Hướng dẫn du lịch TVG203 3 H

42 Quản trị kinh doanh khách sạn KTDL2520 3 H

43 Du lịch sinh thái KTDL2519 3 H

44 Du lịch văn hóa Việt Nam KTDL2621 2 H

45 Thực tập khách sạn KTDL2722 4 C

46 Thực tập lữ hành KTDL2723 4 H

II.3 Thực tập và Khóa luận tốt nghiệp 12 0 12

47 Thực tập tốt nghiệp ITS204 6 H

48 Khóa luận tốt nghiệp DST209 6 H

III. Khối kiến thức bổ trợ, tự chọn 12

III.1 Khối kiến thức tự chọn (06/20) 6
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STT Tên học phần (Tiếng Việt)
Mã học 
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1 Thương mại điện tử KTQU2506 2 H

2 Tin học ứng dụng API202 2 C

3 Kế toán tài chính KTKE2524 2 C

4 Phân tích định lượng QNA203 2 C

5 Phong tục tập quán lễ hội Việt Nam CFV102 2 C

6 Văn hóa các dân tộc Việt Nam CNV102 2 C

7 Du lịch văn hóa Việt Nam KTDL2621 2 H

8 Lịch sử văn minh thế giới HWC102 2 C

9 Lịch sử Việt Nam đại cương GHV102 2 C

10
Phương pháp nghiên cứu trong quản lý và kinh 
doanh

KTPT2302
2

H

III.2 
Khối kiến thức thay thế khóa luận tốt nghiệp 
(6TC)

6 0 6

1 Quản trị chiến lược SMN204 3 H

2 Tài nguyên và kinh doanh du lịch RTB204 3 H

133 53 80*

Ghi chú: - C là các học phần được công nhận chuyển đổi
- H là các học phần sinh viên phải tích lũy theo chương trình chính khóa
*: không tính các học phần GDTC và GDQP
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